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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 7 

HỌC KỲ I –NĂM HỌC 2015 - 2016
I. PHẦN VĂN:
1. Ca dao
	TT
	Chủ đề
	Bài 
	Nghệ thuật
	Nội dung

	1
	Những câu hát về tình cảm gia đình
	Bài 1 


	Hình ảnh so sánh độc đáo, âm điệu lời ru nhẹ nhàng, sâu lắng, ngôn ngữ giản dị.
	- Ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ và nhắc nhở bổn phận, trách nhiệm làm con.

	
	
	Bài 4:


	So sánh 
	- Anh em trong gia đình, phải thương ỵêu đùm bọc lẫn nhau.

	3
	Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
	Bài 1: 


	- Thơ lục bát biến thể; 

- Hò đối đáp.
	- Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về quê hương, đất nước mình.

	
	
	Bài 4: 
	Dòng thơ kéo dài, điệp từ, đảo từ và đối xứng, so sánh
	 - Bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp của cánh đồng lúa và vẻ đẹp duyên dáng, mảnh mai của người con gái nông thôn.


· Yêu cầu: Học thuộc lòng và nêu được nội dung của các bài ca dao đã học

2. Văn học trung đại

	STT
	Tên bài
	Tác giả
	Thể thơ
	Nội dung 
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa của văn bản

	1
	Nam quốc sơn hà
	Chưa rõ tác giả
	Thất ngôn tứ tuyệt
	 - Khẳng định chủ quyền về lãnh thổ đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược


	- Giọng thơ dõng dạc, hùng hồn, đanh thép.

- Thể thơ tứ tuyệt ngắn gọn, súc tích
	Bài thơ thể hiện niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc

Bài thơ có thể xem như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

	2
	Phò giá về kinh
	Trần Quang Khải
	Ngũ ngôn tứ tuyệt
	-Hào khí của dân tộc ta ở thời Trần được tái hiện qua sự kiện lịch sử chống giặc Mông- Nguyên xâm lược: chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương.

-  Dồn hết sức lực, giữ vững hòa bình, bảo vệ đất nước. Thể hiện khát vọng đất nước thái bình thịnh trị.
	Sử dụng thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cô đọng, hàm súc để thể hiện niềm tự hào.
	Hào khí chiến thắng, khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta thời đại nhà Trần

	4
	Bạn đến chơi nhà
	Nguyễn Khuyến

(1835-1909)
	Thất ngôn bát cú
	Bài thơ được lập ý bằng cách cố tình dựng lên một tình huống khó xử khi bạn đến chơi để rồi hạ một câu kết: “Bác đến chơi đây ta với ta” nhưng trong đó là một giọng thơ hóm hỉnh chứa đựng tình bạn đậm đà, thắm thiết.
	- Sáng tạo nên tình huống khó xử khi bạn đến chơi nhà và cuối cùng òa ra niềm vui đồng cảm

- Lập ý bất ngờ

- Ngôn ngữ thơ giản dị
	Bài thơ thể hiện một quan niệm về tình bạn, quan niệm đó vẫn có ý nghĩa, giá trị lớn trong cuộc sống của con người hôm nay.


· Yêu cầu:

- Nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm, thể loại tác phẩm.

- Hiểu được nội dung nghệ thuật, ý nghĩa và học thuộc lòng các bài thơ trên.
 3. Văn học hiện đại:
	STT
	Tên bài
	Tên tác giả
	Thể thơ
	Hoàn cảnh sáng tác
	Nội dung 
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa văn bản

	1
	Tiếng gà trưa
	Xuân Quỳnh

(1942-1988)
	Thơ

Năm chữ
	Bài thơ được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Mĩ, in trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào” (1968)
	Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. 

Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước.
	- Bài thơ theo thể 5 tiếng có cách diễn đạt tình cảm tự nhiên và nhiều hình ảnh bình dị, chân thực.
	Những kỉ niệm đẹp về người bà tràn ngập yêu thương làm cho người chiến sĩ thêm vững bước trên đường ra trận.

	2
	Rằm tháng Giêng-Cảnh khuya


	Hồ Chí Minh

(1980-1969)
	Thơ

thất ngôn tứ tuyệt
	Bài thơ “Cảnh khuya, Rằm tháng giêng” được Bác Hồ viết ở chiến khu Việt Bắc, trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. (1946-1954)
	- Miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc, thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.
	-Viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Sử dụng điệp từ, các phép tu từ so sánh có hiệu quả

- Có nhiều hình ảnh thơ lung linh, huyền ảo.
	Cả hai bài thơ đều toát lên vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ- chiến sĩ Hồ Chí Minh trước vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc ở giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.


Yêu cầu: 

- Nắm được những nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác và thể loại của tác phẩm.

- Hiểu nội dung nghệ thuật, ý nghĩa và học thuộc lòng các bài thơ trên.
4.Văn bản nhật dụng:

	TT
	Tên bài
	Tên tác giả
	Thể loại
	Phương thức biểu đạt
	Nội dung 
	Nghệ thuật

	1
	Cổng trường mở ra
	Lí Lan
	Bút kí
	Biểu cảm
	Tấm lòng, tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nêu lên vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người
	Lựa chọn hình thức tự bạch như những dòng nhật kí của người mẹ nói với con.

- Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm.

	2
	Mẹ tôi
	A-mi-xi
	Bút kí
	Biểu cảm
	Tình thương yêu kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.



	- Sáng tạo nên hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: En-ri-cô mắc lỗi với mẹ;  Biểu cảm trực tiếp có ý nghĩa giáo dục của cha đối với con

	3
	Cuộc chia tay của những con búp bê
	Khánh Hoài
	Truyện ngắn
	Biểu cảm
	Trẻ em cần được sống trong mái ấm gia đình. Mỗi người cần phải biết giữ gìn gia đình hạnh phúc.

	- Lựa chọn ngôi kể thứ nhất làm cho câu chuyện chân thực sinh động; Xây dựng tình huống tâm lí
- Lời kể tự nhiên theo trình tự sự việc; Khắc họa hình tượng nhân vật trẻ nhỏ qua đó gợi suy nghĩ cho những bậc làm cha, làm mẹ


- Hiểu nội dung nghệ thuật, ý nghĩa các văn bản trên.

- Rút ra được bài học cho bản thân.

II. PHẦN TIẾNG VIỆT:

	Nội dung 
	Ý nghĩa, đặc điểm
	Phân loại
	Cách sử dụng

	Quan hệ từ
	- Quan hệ từ là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả, tương phản…giữa các bộ phận của câu.

- Các lỗi thường gặp khi sử dụng quan hệ từ:

+Thiếu quan hệ từ

+ Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

+ Thừa quan hệ từ

+Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.
	-QHT dùng độc lập: và, với, như, là, mà…

-QHT dùng thành cặp: 

Nếu – thì, vì – nên, tuy-nhưng,  không những - mà còn


	+ Có  trường hợp bắt buộc dùng QHT. Nếu không có QHT thì câu văn sẽ đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa 

+ Có trường hợp không bắt buộc dùng QHT 

	Từ đồng nghĩa
	-Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

- Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.


	+ Từ đồng nghĩa không hoàn toàn (không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa).

+ Từ đồng nghĩa không hoàn toàn (sắc thái nghĩa khác nhau).
	Khi nói cũng như viết,cần cân nhắc để chọn các từ đồng nghĩa phù hợp thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.

	Từ trái nghĩa
	- Là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
 - Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.


	
	Từ trái nghĩa đươc sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.

	Từ đồng âm
	Những từ có cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác xa nhau.
	
	Trong giao tiếp cần chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm.

	Thành ngữ
	-Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

 - Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh…
	
	- Thành ngữ có thể làm CN,VN hay làm phụ ngữ trong cụm từ, 

- Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

	Biện pháp tu từ
	Điệp ngữ
	Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biệp pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi là điệp ngữ.
	Điệp ngữ có nhiều dạng: 

+ điệp ngữ cách quãng, 

+ điệp ngữ nối tiếp, 

+ điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng).


	

	
	Chơi chữ
	Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước,.. làm câu văn hấp dẫn và thú vị.


	  - Dùng từ ngữ đồng âm

  - Dùng lối nói trại âm (gần âm)

  - Dùng cách điệp âm

  - Dùng lối nói lái

  - Dùng từ ngữ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa
	











                                                                          Chữa lỗi quan hệ từ




· Yêu cầu: 

· Nắm vững kiến thức cơ bản về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ.

· Nhận biết các lỗi khi sử dụng quan hệ từ, biết cách sửa lỗi.

· Nắm được các yêu cầu việc sử dụng từ đúng chuẩn mực trong khi nói và viết.
III. TẬP LÀM VĂN:    Văn biểu cảm (kết hợp miêu tả, tự sự)
· Cảm nghĩ về người (người thân, bạn bè, thầy cô, …)

· Cảm nghĩ về vật (loài cây, loài hoa, loài quả, ngôi trường..)

· Cảm nghĩ về tác phẩm văn học (bài ca dao, bài thơ trung đại, bài thơ hiện đại…)

	Các bước làm bài văn biểu cảm
	Tìm hiểu đề và tìm ý / Lập dàn bài/ Viết bài/ Đọc và sửa bài

	Dàn bài chung cho bài văn biểu cảm về vật
	· Mở bài:

- Nêu sự vật em yêu

- Lí do em yêu thích sự vật đó

· Thân bài: 

- Biểu cảm kết hợp tả những đặc điểm gợi cảm của sự vật đó.

- Biểu cảm kết hợp với tự sự về những kỉ niệm gắn bó giữa em với sự vật đó.

· Kết bài: Tình cảm của em đối với sự vật đó.

	Dàn bài chung cho bài văn biểu cảm về người
	· Mở bài:

- Giới thiệu người em yêu quý

- Lí do em yêu quý người đó.

· Thân bài: 

- Biểu cảm kết hợp tả những đặc điểm đáng yêu của người đó.

- Biểu cảm kết hợp với tự sự về những kỉ niệm gắn bó giữa em với người đó.

· Kết bài: Tình cảm và niềm mong ước của em đối với người đó.

	Dàn bài bài văn biểu cảm  chung về tác phẩm văn học
	· Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm 

· Thân bài: Những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên.

· Kết bài: Ấn tượng chung về tác phẩm.


Yêu cầu:    Nắm lại:  Các bước làm bài văn biểu cảm. 

Chú ý xem kĩ các bài văn, thơ thuộc chủ đề thuộc về tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương.
BÀI TẬP VẬN DỤNG
I. TIẾNG VIỆT:

1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể bỏ quan hệ từ? Vì sao?

a.  Nhà nó mới mua một cái tủ bằng gỗ.

b. Hãy vươn lên bằng chính sức mình

c. Nó đến trường bằng xe đạp.

d. Bạn Nam cao bằng bạn Minh.

2. Cho biết các quan hệ từ in đậm sau đây được dùng đúng hay sai? Nếu sai sửa lại cho đúng.

a. Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích rất cao.

b. Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

c. Các chiến sĩ  đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

d. Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

3. Chữa lỗi quan hệ từ trong các câu sau:
a. Tuy gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ còn nguyên tấm lòng ngay thẳng như từ lúc mẹ 
cha sinh ra nó.
b. Em tôi thích học Toán và tôi không thích.

c. Dưới ngòi bút của mình, Nguyễn Trãi đã dựng lên cảnh Côn Sơn thật là nên thơ.

d. Anh trai tôi xúc đất với cái xẻng nho nhỏ.

e. Buổi sáng mẹ tôi dậy thổi cơm mà cha tôi và tôi đi đánh răng rửa mặt.

f. Em đến trường với con đường đầy bóng mát

h. Càng yêu lao động bao nhiêu tuy nhiên chúng em càng chăm chỉ học tập bấy nhiêu.

4. Tìm những từ đồng nghĩa có trong đoạn thơ sau:

Mưa đổ buồn êm êm trên bến vắng
     Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
       Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
                              Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.              (Anh Thơ)
5. Tìm và phân tích tác dụng của việc sử dụng từ đồng nghĩa trong đoạn thơ sau:

Hoan hô anh Giải phóng quân
Kính chào Anh, con người đẹp nhất!
 Lịch sử hôn Anh, chàng trai chân đất
Sống hiên ngang, bất khuất trên đời
                Như Thạch Sanh của thế kỉ hai mươi. (Tố Hữu)
6. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong câu sau:

	                a. Thân em như củ ấu gai

          Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.

           
b. Anh em như chân với tay


  Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần


c. Người khôn nói ít hiểu nhiều

       Không như người dại lắm điều rườm tai.
	d. Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang
    Chẳng gầy chẳng béo chỉ làng nhàng. 

                            (Nguyễn Khuyến)
 e. Chuột chù chê khỉ rằng hôi !
Khỉ mới trả lời: Cả họ mày thơm !




7. Điền những từ trái nghĩa vào chỗ trống để hoàn thiện các thành ngữ sau:
- lên ....................xuống.......................

- thừa.........................thiếu.....................

- .....................xuôi............................lọt

- sớm...........................chiều..................

- bán....................bán............................

- mắt........................mắt........................
8. Những từ gạch chân dưới đây thuộc nhóm từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?

 a​​​1​​​​​​​​​​/ Cái chân bàn bàn này bị gãy.        a​​2/ Lan bị đau chân.
 b1/ Bức tranh này rất đẹp.                  b2/ Hai lớp cùng tranh giải nhất. 
9. Chỉ ra điệp ngữ trong câu sau và cho biết dạng điệp ngữ gì?

 “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi.” (Hồ Chí Minh)     

10. Tác giả đã sử dụng lối chơi chữ nào trong câu?

   a. Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá thu về, chợ hãy còn đông.

   b. Cà phê, cam ngọt, mía, đường

        Em về xưởng máy, yêu thương lại về.

         Dừa non ngọt lắm em nghe

         Sầu riêng chị để em về lại vui.
II. TẬP LÀM VĂN: Viết bài văn biểu cảm

1. Cảm nghĩ về người thân (ông bà, cha mẹ, thầy cô…)

2. Cảm nghĩ về một loại quả ngày tết. 

3. Cảm nghĩ về một loại hoa.

4. Cảm nghĩ về một loài cây.

5. Cảm nghĩ về một mùa trong năm.

6. Cảm nghĩ về tình bà cháu trong bài thơ “ Tiếng gà trưa” của nhà thơ Xuân Quỳnh

7. Cảm nghĩ về một bài ca dao mà em yêu thích với chủ đề về tình cảm gia đình
ĐỀ THAM KHẢO
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
(2012-2013)
I. Văn – Tiếng Việt

 Câu 1: (2,5 điểm)

a. Nêu tên văn bản, tên tác giả của các văn bản nhật dụng em đã học trong chương trình Ngữ văn 7 – học kì 1. (1,5 điểm)
b. Chỉ ra điểm chung về nội dung và nghệ thuật của hai bài thơ “Cảnh khuya” và “Rằm tháng giêng” (Hồ Chí Minh). (1,0 điểm)
 Câu 2: (1,0 điểm)  Từ đồng nghĩa là gì? Tìm một từ đồng nghĩa thay thế cho từ in đậm trong câu văn: “Cụ ốm nặng đã    đi hôm qua rồi.”
  Câu 3: (1,5 điểm)  Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi dưới đây:

“Cháu chiến đấu hôm nay

                                                              Vì lòng yêu tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

                                                               Bà ơi cũng vì bà”    (Trích Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh)

a. Từ thân thuộc là từ ghép hay từ láy? Vì sao?

b. Chỉ ra điệp ngữ và nêu tác dụng của điệp ngữ trong đoạn thơ?

II. Tập làm văn: (5,0 điểm) Cảm nghĩ của em về một mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông).
***************************************
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
(2013-2014)
Câu 1: (2,5 điểm): Viết thuộc lòng khổ thơ đầu trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh.Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ và trình bày tác dụng của nó?
Câu 2: (1,0 điểm) Hãy sắp xếp các từ đồng nghĩa sau đây theo nhóm biểu thị thái độ tình cảm khác nhau: tiết kiệm, bủn xỉn, keo kiệt, căn cơ, hà tiện, keo cú, tằn tiện.
a. Thái độ tình cảm quý trọng, khen ngợi.

b. Thái độ tình cảm khinh thị, chê bai

     Câu 3: (1,5 điểm)  Cho đoạn văn sau:

      Đôi mắt ngây ngô, trong sáng của Lâm chăm chú nhìn vào nét phấn của cô giáo sửa bài tập trên bảng. Kết quả bài tâp của Lâm là đúng, Lâm thấy nhẹ nhàng cả người. 
Em hãy tìm lỗi về cách dùng từ trong đoạn văn trên? Cho biết đó là lỗi gì và sửa lại bằng từ nào cho đúng?

Câu 4: (5,0 điểm)

Cánh cò cõng nắng qua sông
                   Chở luôn nước mắt cay nồng của cha.    (Nhuận Hanh)

   Cha là người luôn kề cận chăm sóc, che chở cho con trong suốt cuộc đời. Cảm nghĩ của em về công lao cao cả đó của tình cha.
          *****************************************************************

                                              KIỂM TRA HỌC KÌ I 
                                                          (2014- 2015)

 Câu 1: (3đ)

a/ Hãy kể tên hai bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật mà em đã học trong chương trình ngữ văn 7 và nêu tên tác giả.

b/ Đọc bài ca dao sau:

                                   Ngày nào em bé cỏn con

                              Bây giờ em đã lớn khôn thế này

                                   Công cha áo mẹ chữ thầy

                             Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Nêu ý nghĩa của bài ca dao trên? Hãy chép lại một bài ca dao mà em được học hoặc đọc thêm có ý nghĩa tương tự.

Câu 2: (1.0đ)   Chọn quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a/ Mọi người cần đối xử tốt ……………….người bị nhiễm HIV.

b/ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng là một trong những cách tốt nhất ……..tránh bị bệnh và lây lan bệnh tật cho cơ thể.

Câu 3: (1.0đ)  Xác định và nêu tác dụng điệp ngữ trong những câu thơ sau:
                                 “Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

                                  Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.”

                                                                             (Hồ Chí Minh, trích “Cảnh khuya”)

Câu 4: (5,0đ)

  “Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ và gìn giữ, không nên vì bất kì lí do gì làm tổn hãi đến tình cảm tự nhiên, trong sang ấy.”

 Từ ý nghĩa của truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài), hãy nêu cảm nghĩ về tổ ấm gia đình mà em đang sống.

Chuẩn mực sử dụng 





 Đúng nghĩa





Đúng âm, đúng chính tả





 Đúng tính chất ngữ pháp





 Đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách





Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt





Lỗi sử dụng quan hệ từ 





Dùng  QHT không thích hợp về nghĩa





Dùng QHT không có tác dụng liên kết





Thừa QHT





Thiếu QHT
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